
STT Họ và Tên MSSV Lớp Ghi chú

1 Lê Vũ Minh Hoàng 19119181 19110CL3

2 Nguyễn Thị Hà Giang 19142140 19124CL1

3 Vũ Đoàn Thuỳ Trâm 19125120 19125CL2

4 Nguyễn Thị Vân Trinh 19125125 19125CL2

5 Nguyễn Chí Trung 19142256 19142CL4A

6 Lê Thị Phương Lan 20109023 20109CL2

7 Nguyễn Nữ Diệu Hân 20109092 20109CL2A

8 Nguyễn Thái Hòa 20110484 20110CL3A

9 Nguyễn Vĩnh Thiện 20110133 20110CL6

10 Lê Quang Dương 20110454 20110CL6

11 Lý Hữu Đang 20119213 20119CL1B

12 Nguyễn Thiên Ân 20119197 20119CL1B

13 Lê Phước Nhựt 20119263 20119CL2C

14 Lê Minh Nhanh 20119259 20119CL2C

15 Nguyễn Thanh Trường 20124345 20124CL2

16 Nguyễn Thị Hường 20124264 20124CL2

17 Hồ Thanh Ngân 20124284 20124CLC2

18 Phan Thị Hồng Đậu 20125054 20125CL1A

19 Nguyễn Thị Thùy Linh 20125073 20125CL1B

20 Nguyễn Quang Huy 20142341 20142CL4A

21 Nguyễn Đạt Khoa 20145537 20145CL3B

22 Bùi Lê Minh Trí 20146442 20146CL3B

23 Đặng Tuấn Đạt 20147156 20147CL1A

24 Nguyễn Thị Thu Thuý 20149015 20149CL1A

25 Trần Hữu Thành 20149226 20149CL1C

26 Hồ Đại Dương 20146315 2014CL1C
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27 Lê Hoàng Long 20151048 20151CL1C

28 Phan Ngọc Phương Hà 20158066 20158CL2B

29 Nguyễn Đỗ Phương Thịnh 20161263 20161CL3

30 Phạm Đoàn Quỳnh Phương 20161247 20161CL3B


